	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC


(Đề thi có 01 trang)
	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI 
CẤP TỈNH LỚP 9 NĂM HỌC 2021-2022
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 26/3/2022


Câu 1: (5.0 điểm).
1. Cho biểu thức: 
[image: image1.wmf](

)

2612

512

9

33

xx

xx

P

x

xx

-+

--

=+-

-

-+


a. Rút gọn biểu thức 
[image: image2.wmf].

P

 
b. Tìm các giá trị của 
[image: image3.wmf]x

 để biểu thức 
[image: image4.wmf]0.

P

<


2. Cho 
[image: image5.wmf],,

xyz

 là các số dương thỏa mãn điều kiện 
[image: image6.wmf]4.

xyz

=

 Tính giá trị của biểu thức: 

[image: image7.wmf]5

1510

323322

y

xz

M

xxyyzyxzz

=++

++++++


Câu 2: (5.0 điểm).

1. Giải phương trình và hệ phương trình sau:

a. 
[image: image8.wmf]2

4327370

xxxxx

+-++++=

 

b. 
[image: image9.wmf]2

(31)(272)

3430

xxyyx

xxyy

+=-++

ì

í

+-+=

î


2. Cho Parabol 
[image: image10.wmf]2

()

Pyx

=

và đường thẳng 
[image: image11.wmf]()

d

: 
[image: image12.wmf]3

yx

=-

. Tìm trên parabol 
[image: image13.wmf]()

P

 hai điểm 
[image: image14.wmf]A

 và 
[image: image15.wmf]B

  sao cho 
[image: image16.wmf]32

AB

=

 và đường thẳng 
[image: image17.wmf]AB

 vuông góc với đường thẳng 
[image: image18.wmf]()

d

, biết rằng điểm 
[image: image19.wmf]A

 có hoành độ âm.
Câu 3: (5.0 điểm). Cho đường tròn 
[image: image20.wmf](

)

,,

OR

 dây 
[image: image21.wmf]BC

 cố định và 
[image: image22.wmf]3.

BCR

=

 Trên cung lớn 
[image: image23.wmf]BC

 của 
[image: image24.wmf](

)

,

O

 lấy điểm 
[image: image25.wmf]A

 bất kỳ 
[image: image26.wmf](

A

 khác điểm chính giữa cung lớn 
[image: image27.wmf]).

BC

 Gọi 
[image: image28.wmf]I

 là trung điểm của 
[image: image29.wmf]BC

, 
[image: image30.wmf]H

 là giao điểm của hai đường cao 
[image: image31.wmf],

BDCE

 trong tam giác 
[image: image32.wmf].

ABC

 Hai đường tròn ngoại tiếp tam giác 
[image: image33.wmf]BEI

 và tam giác 
[image: image34.wmf]CDI

 cắt nhau tại 
[image: image35.wmf].

K


a. Chứng minh tứ giác 
[image: image36.wmf]AEKD

 nội tiếp và ba điểm 
[image: image37.wmf],,

AKI

 thẳng hàng.

b. Chứng minh: 
[image: image38.wmf]HKAI

^

 và tia 
[image: image39.wmf]KH

 là tia phân giác của góc 
[image: image40.wmf]·

.

BKE

 
c. Chứng minh: 
[image: image41.wmf]..

ADHEAEHD

+

 có giá trị không đổi khi điểm 
[image: image42.wmf]A

 di chuyển trên cung lớn 
[image: image43.wmf].

BC


Câu 4: (2.0 điểm). Cho tam giác đều 
[image: image44.wmf].

ABC

 Trên các cạnh 
[image: image45.wmf],,

BCABAC

 theo thứ tự lấy ba điểm bất kỳ 
[image: image46.wmf],,

MNP

 sao cho 
[image: image47.wmf]N

 khác 
[image: image48.wmf],

AB

 và 
[image: image49.wmf]·

0

60.

MNP

=

 Chứng minh rằng: 
[image: image50.wmf]2..

ABAPBM

³

 Dấu “=” xảy ra khi nào?

Câu 5: (3.0 điểm).
1. Cho 
[image: image51.wmf],,

xyz

 là các số dương thỏa mãn 
[image: image52.wmf]1.

xyz

++=

 

Chứng minh rằng 
[image: image53.wmf]1

xyz

xxyzyyxzzzxy

++£

++++++

 

2. Tìm tất cả các cặp số nguyên dương 
[image: image54.wmf](,)

xy

 thỏa mãn phương trình:

[image: image55.wmf]2432

(2022)6116

xyyyy

-=-+-


HẾT.
Thí sinh không được sử dụng tài liệu và máy tính cầm tay.

Giám thị coi thi không giải thích gì thêm. 
Họ và tên học sinh:

, Số báo danh:..........................
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC



	HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI 
CẤP TỈNH LỚP 9 NĂM HỌC 2021-2022

MÔN: TOÁN
(Hướng dẫn và đáp án có 05 trang)


	Câu
	Ý
	Đáp án
	Biểu điểm

	
[image: image56.wmf] 1 

(5.0 điểm)
	Cho biểu thức: 
[image: image57.wmf](

)

2612

512

9

33

xx

xx

P

x

xx

-+

--

=+-

-

-+


	

	
	1.a
	Rút gọn biểu thức 
[image: image58.wmf].

P


	2.0

	
	
	Điều kiện xác định: 
[image: image59.wmf]0;9

xx

³¹

 


[image: image60.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

261253123

33

xxxxxx

P

xx

-++-+---

=

+-

 
	0.25
0.5

	
	
	
[image: image61.wmf](

)

(

)

122125315326

33

xxxxxxxx

P

xx

-++-+--++-

=

+-


	0.5

	
	
	
[image: image62.wmf](

)

(

)

3

33

xx

P

xx

+

=

+-

 
	0.25

	
	
	
[image: image63.wmf](

)

(

)

(

)

3

3

33

xx

x

P

x

xx

+

==

-

+-


	0.5

	
	1.b
	Tìm các giá trị của 
[image: image64.wmf]x

 để biểu thức 
[image: image65.wmf]0.

P

<

 
	1.0

	
	
	P < 0 
[image: image66.wmf]0

3

x

x

Û<

-

 
	0.25

	
	
	
[image: image67.wmf]30

x

Û-<

 
	0.25

	
	
	
[image: image68.wmf]3

x

Û<

 
	0.25

	
	
	
[image: image69.wmf]09

x

Û£<

 
	0.25

	
	2
	Cho 
[image: image70.wmf],,

xyz

 là các số dương thỏa mãn điều kiện 
[image: image71.wmf]4.

xyz

=

 Tính giá trị của biểu thức


[image: image72.wmf]5

1510

323322

y

xz

M

xxyyzyxzz

=++

++++++


	2.0

	
	
	Ta có: 
[image: image73.wmf]42

xyzxyz

=Þ=

 
	0.25

	
	
	
[image: image74.wmf]32

5

323322

y

xz

M

xxyyzyxzz

æö

=++

ç÷

ç÷

++++++

èø


	0.25

	
	
	
[image: image75.wmf]32

5

32332

xy

xz

M

xxyxyzxyxxzzxyz

æö

=++

ç÷

ç÷

++++++

èø


	0.5

	
	
	
[image: image76.wmf]32

5

322332

xy

x

M

xxyxyxxxy

æö

=++

ç÷

ç÷

++++++

èø


	0.5

	
	
	
[image: image77.wmf]5.15

M

==

 
	0.5

	2 

(5.0 điểm)
	1.a
	
[image: image78.wmf]2

4327370

xxxxx

+-++++=

 (1)
điều kiện: 
[image: image79.wmf]7

x

³-

 
	0.25

	
	
	
[image: image80.wmf](

)

(

)

(

)

2

2

(1)27737100

737100

xxxxxx

xxxx

Û+++++++-=

Û+++++-=


	0.25

	
	
	Đặt 
[image: image81.wmf]7,

xxt

++=

 ta có phương trình 
[image: image82.wmf]2

3100

tt

+-=

 


[image: image83.wmf](

)

(

)

5

520

2

t

tt

t

=-

é

Û+-=Û

ê

=

ë

 
	0.25


	
	
	Với 
[image: image84.wmf]575

txx

=-Þ++=-



[image: image85.wmf]22

75

75

5075

6()

3

725109180

6

xx

x

xx

xtm

x

xxxxx

x

Û+=--

-££-

ì

--³-££-

ìì

ï

ÛÛÛÛ=-

=-

é

ííí

+=++++=

ê

îî

ï

=-

ë

î


Không có đk: 
[image: image86.wmf]50

x

--³

  trừ 0.125 điểm
	0.25


	
	
	Với 
[image: image87.wmf]272

txx

=Þ++=



[image: image88.wmf]22

72

72

537

2072

537

()

2

2

744530

537

2

xx

x

xx

x

xtm

xxxxx

x

Û+=-

-££

ì

ï

é

-

ï

-³-££

ìì

-

ï

=

ê

ÛÛÛÛ=

ííí

ê

+=-+--=

îî

ï

ê

+

ï

=

ê

ï

ë

î


Không có đk: 
[image: image89.wmf]20

x

-³

  trừ 0.125 điểm
	0.25

	
	
	KL: PT có 2 nghiệm 
[image: image90.wmf]537

6,

2

xx

-

=-=

 
	0.25

	
	1.b
	
[image: image91.wmf]2

(31)(272)(1)

3430(2)

xxyyx

xxyy

+=-++

ì

í

+-+=

î

 
	

	
	
	
[image: image92.wmf]22

22

(1)32720

36220

(2)(31)0

2

31

xxyxyy

xxyyxyxy

xyxy

xy

yx

Û++--=

Û-+-+-=

Û--+=

=

é

Û

ê

=+

ë


	0.25
0.25

	
	
	TH1: thay 
[image: image93.wmf]2

xy

=

 vào (2) ta có: 
[image: image94.wmf]2

10430,

yy

-+=

 phương trình vô nghiệm vì 
[image: image95.wmf]260

D=-<


	0.25

	
	
	TH2: thay 
[image: image96.wmf]31

yx

=+

 vào (2) ta có: 
[image: image97.wmf]2

14

10910

17

1010

xy

xx

xy

==

éé

êê

--=ÞÞ

-

êê

==

ëë

  
	0.5


	
	
	vậy hệ phương trình có 2 nghiệm 
[image: image98.wmf](

)

17

1;4,;

1010

-

æö

ç÷

èø

 
	0.25

	
	2
	Cho Parabol: 
[image: image99.wmf]2

()

Pyx

=

 và đường thẳng 
[image: image100.wmf]()

d

: 
[image: image101.wmf]3

yx

=-

. Tìm trên parabol 
[image: image102.wmf]()

P

 hai điểm 
[image: image103.wmf]A

 và 
[image: image104.wmf]B

 sao cho 
[image: image105.wmf]32

AB

=

 và đường thẳng 
[image: image106.wmf]AB

 vuông góc với đường thẳng 
[image: image107.wmf]()

d

, biết rằng điểm 
[image: image108.wmf]A

 có hoành độ âm.
	2.0

	
	
	Vì đường thẳng 
[image: image109.wmf]AB

 vuông góc với đường thẳng nên phương trình đường thẳng 
[image: image110.wmf]AB

 có dạng: 
[image: image111.wmf]yxb

=-+

 
	0.25

	
	
	Hoành độ điểm 
[image: image112.wmf],

AB

 là nghiệm của phương trình 
[image: image113.wmf]2

0(1)

xxb

+-=

 


[image: image114.wmf],

AB

 là 2 điểm phân biệt (do
[image: image115.wmf]32

AB

=

) nên phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt 
[image: image116.wmf]12

,

xx

  
[image: image117.wmf]Û



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image118.wmf]0

D>



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image119.wmf]Û



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image120.wmf]1

140

4

bb

+>Û>-


	0.5

	
	
	Theo Viet ta có 
[image: image121.wmf]1212

1,.

xxxxb

+=-=-

 
	0.25

	
	
	Khi đó điểm 
[image: image122.wmf]1122

(,),(,)

AxxbBxxb

-+-+


 
[image: image123.wmf]222

2112

22

211212

3218()()18

2()18()49

1492()

ABABxxxx

xxxxxx

bbtm

=Û=Û-+-=

Û-=Û+-=

Û+=Û=


	0.5



	
	
	
[image: image124.wmf]2,

b

=

 phương trình (1) có 2 nghiệm 
[image: image125.wmf]1,2

xx

==-

 
	0.25

	
	
	với 
[image: image126.wmf]11

xy

=Þ=

 

với 
[image: image127.wmf]24

xy

=-Þ=


Vậy
[image: image128.wmf](2;4),(1;1)

AB

-

 (do điểm A có hoành độ âm)
	0.25

	3

 (5.0 điểm)
	Cho đường tròn 
[image: image129.wmf](

)

,,

OR

 dây 
[image: image130.wmf]BC

 cố định và 
[image: image131.wmf]3.

BCR

=

 Trên cung lớn 
[image: image132.wmf]BC

 của 
[image: image133.wmf](

)

,

O

 lấy điểm 
[image: image134.wmf]A

 bất kỳ 
[image: image135.wmf](

A

 khác điểm chính giữa cung lớn 
[image: image136.wmf]).

BC

 Gọi 
[image: image137.wmf]I

 là trung điểm của 
[image: image138.wmf]BC

, 
[image: image139.wmf]H

 là giao điểm của hai đường cao 
[image: image140.wmf],

BDCE

 trong tam giác 
[image: image141.wmf].

ABC

 Hai đường tròn ngoại tiếp tam giác 
[image: image142.wmf]BEI

 và tam giác 
[image: image143.wmf]CDI

 cắt nhau tại 
[image: image144.wmf].

K


	

	
	
	[image: image145.emf]H

K

E

D

C

B

I

O

A

                  [image: image146.emf]H

K

E

D

C

B

I

O

A


	

	
	a
	Chứng minh tứ giác 
[image: image147.wmf]AEKD

 nội tiếp và ba điểm 
[image: image148.wmf],,

AKI

 thẳng hàng
	2.0

	
	
	Ta có: 
[image: image149.wmf]·

·

AEKAIB

=

 (do tứ giác 
[image: image150.wmf]BEKI

 nội tiếp)


[image: image151.wmf]·

·

ADKAIC

=

 (do tứ giác 
[image: image152.wmf]CDKI

 nội tiếp)


[image: image153.wmf]·

·

·

·

0

180

AEKADKAIBAIC

Þ+=+=

 

Suy ra tứ giác
[image: image154.wmf]AEKD

 nội tiếp.
	0.25

0.25

0.25

0.25

	
	
	Suy ra: 
[image: image155.wmf]·

·

ADEAKE

=

 

Ta lại có: tứ giác 
[image: image156.wmf]BEDC

 nội tiếp do 
[image: image157.wmf]·

·

0

90

BECBDC

==

 

Nên 
[image: image158.wmf]·

·

ADEABC

=

 


[image: image159.wmf]·

·

AKEABC

Þ=


Có: 
[image: image160.wmf]·

·

·

·

·

0

180

AKIAKEEKIABCEKI

=+=+=

 

Suy ra: ba điểm 
[image: image161.wmf],,

AKI

 thẳng hàng.
	0.25

0.25

0.25

0.25

	
	b
	Chứng minh: 
[image: image162.wmf]HKAI

^

 và tia 
[image: image163.wmf]KH

 là tia phân giác của góc 
[image: image164.wmf]·

.

BKE


	2.0

	
	
	Ta có: tứ giác 
[image: image165.wmf]AEHD

 nội tiếp (vì 
[image: image166.wmf]·

·

0

180)

AEHADH

+=


Suy ra: 5 điểm 
[image: image167.wmf],,,,

AEHKD

 cùng thuộc một đường tròn đường kính 
[image: image168.wmf].

AH

 
Suy ra: 
[image: image169.wmf]·

·

0

90.

AKHADHHKAI

==Þ^

 
	0.25

0.25

0.5

	
	
	Ta có: 
[image: image170.wmf]·

·

BKIBEI

=

 (do tứ giác 
[image: image171.wmf]BEKI

 nội tiếp) 


[image: image172.wmf]·

·

BEIEBI

=

 (do 
[image: image173.wmf]IBE

D

 cân tại 
[image: image174.wmf]).

I



[image: image175.wmf]·

·

EBIADE

=

 (do tứ giác 
[image: image176.wmf]BEDC

 nội tiếp)


[image: image177.wmf]·

·

ADEAKE

=

 (do tứ giác 
[image: image178.wmf]AEKD

 nội tiếp)


[image: image179.wmf]·

·

BKIAKE

Þ=


Mà 
[image: image180.wmf]HKAI

^


Suy ra: tia 
[image: image181.wmf]KH

 là tia phân giác của góc 
[image: image182.wmf]·

.

BKE


	0.25

0.25

0.25

0.25

	
	c
	Chứng minh: 
[image: image183.wmf]..

ADHEAEHD

+

 có giá trị không đổi khi điểm 
[image: image184.wmf]A

 di chuyển trên cung lớn 
[image: image185.wmf].

BC


	1.0

	
	
	[image: image186.emf]K

E

F

H

D

A

C

B

I

O

J

           [image: image187.emf]K

E

F

H

D

A

C

B

I

O

J


	

	
	
	Kẻ đường kính 
[image: image188.wmf],

AJ

 đường cao 
[image: image189.wmf]AF

  

Ta có: 
[image: image190.wmf]3

3.

22

RR

BCRBIOI

=Þ=Þ=


Có 
[image: image191.wmf]·

·

·

·

000

1

cos6012060

2

OI

BOIBOIBOCBAC

OB

==Þ=Þ=Þ=

 

Suy ra: 
[image: image192.wmf]·

0

302.

HBEBHHE

=Þ=

 

Có 
[image: image193.wmf]//,//

BHCJCHBH

 nên tứ giác 
[image: image194.wmf]BHCJ

 là hình bình hành

Suy ra: 
[image: image195.wmf]I

 là trung điểm của 
[image: image196.wmf]2.

HJAHIOR

Þ==


Mặt khác: 
[image: image197.wmf]..

22

ADAHRR

AHDBHFADHEBF

BFBHHE

DDÞ==Þ=

:

 

Tương tự: 
[image: image198.wmf]..

2

R

AEHDCF

=

 

Suy ra: 
[image: image199.wmf]2

3

.HE.()

22

RR

ADAEHDBFCF

+=+=

 không đổi

Vậy giá trị của 
[image: image200.wmf]2

3

.HE.()

22

RR

ADAEHDBFCF

+=+=

 không đổi khi điểm 
[image: image201.wmf]J

 di chuyển trên cung nhỏ 
[image: image202.wmf].

BC

 
	0.25

0.25

0.25

0.25

	4

(2.0 điểm)
	Cho tam giác đều 
[image: image203.wmf].

ABC

 Trên các cạnh 
[image: image204.wmf],,

BCABAC

 theo thứ tự lấy ba điểm bất kỳ 
[image: image205.wmf],,

MNP

 sao cho 
[image: image206.wmf]N

 khác 
[image: image207.wmf],

AB

 và 
[image: image208.wmf]·

0

60.

MNP

=

 Chứng minh rằng: 
[image: image209.wmf]2..

ABAPBM

³

 Dấu “=” xảy ra khi nào?
	2,0

	
	
	[image: image210.emf]60

0

P

B

A

C

N

M


	

	
	
	Tam giác BMN có 
[image: image211.wmf]·

µ

·

·

00

180120

BMNBBNMBNM

=--=-

 (vì tam giác ABC là tam giác đều)
	0.25

	
	
	Mà 
[image: image212.wmf]·

·

·

·

00

180120

ANPMNPBNMBNM

=--=-


Suy ra 
[image: image213.wmf]·

BMN

=
[image: image214.wmf]·

ANP


	0.25

	
	
	Xét 
[image: image215.wmf]ANP

D

 và 
[image: image216.wmf]BMN

D

có 


[image: image217.wmf]µ

µ

AB

=

 = 600 (tam giác ABC đều)


[image: image218.wmf]·

BMN

=
[image: image219.wmf]·

ANP

(chứng minh trên)

Do đó 
[image: image220.wmf](gg)

ANPBMN

DD-

:


	0.25

	
	
	
[image: image221.wmf]ANAP

BMBN

Þ=

 
[image: image222.wmf]..

ANBNAPBM

Þ=


	0.25


	
	
	Mà 
[image: image223.wmf]2

2

.

24

ANBNAB

ANBN

+

æö

£=

ç÷

èø


	0.25

	
	
	
[image: image224.wmf]2

4.4.

ABANBNAPBM

Þ³=

 
	0.25

	
	
	
[image: image225.wmf]2.

ABAPBM

Þ³

. 
	0.25

	
	
	Dấu “=” xảy ra khi 
[image: image226.wmf]ANBN

=

 hay 
[image: image227.wmf]N

 là trung điểm của 
[image: image228.wmf]AB

 
	0.25

	5 

(3.0 điểm)
	1
	Cho 
[image: image229.wmf],,

xyz

 là các số dương thỏa mãn 
[image: image230.wmf]1

xyz

++=

. 

Chứng minh rằng 
[image: image231.wmf]1

xyz

xxyzyyxzzzxy

++£

++++++

 
	1.5

	
	
	Với 
[image: image232.wmf],,0,

xyz

>

 áp dụng bất đẳng thức Côsi ta có:
 
[image: image233.wmf](

)

(

)

(

)

22

()

()

()()

2

(1)

2()

xxyzxxxxyzyzx

x

xyzxxxyzyzx

xxyz

xyzx

xx

xxyzxx

xyxz

xyyzzxxyyzzxxyyzzx

+-+++-

==

+-+++-

++

+++

æö

-

ç÷

++-

+

èø

=£=

++++++

 
	0.5

	
	
	Tương tự 
[image: image234.wmf]2()

yyxyz

xyyzzx

yyxz

+

£

++

++

 (2), 
[image: image235.wmf]2()

zzxzy

xyyzzx

zzxy

+

£

++

++

 (3)
	0.5

	
	
	Cộng từng vế của 3 bất đẳng thức (1), (2), (3) ta có


[image: image236.wmf]2()

1

2()

xyzxyyzzx

xyyzzx

xxyzyyxzzzxy

++

++£=

++

++++++

 

Đẳng thức xảy ra khi 
[image: image237.wmf]1

3

xyz

===

 
	0.5

	
	2
	Tìm tất cả các cặp số nguyên dương 
[image: image238.wmf](,)

xy

 thỏa mãn phương trình: 
[image: image239.wmf]2432

(2022)6116

xyyyy

-=-+-


	1.5

	
	
	
[image: image240.wmf](

)

(

)

2432

24232

222

22

(2022)6116

(2022)916261

(2022)(31)1

2022312022311

xyyyy

xyyyyy

xyy

xyyxyy

-=-+-

Û-=++-+--

Û---+=-

Û-+-+--+-=-


	0.25
0.25
0.25

	
	
	TH1: 
[image: image241.wmf]2

2

2

2022

2022

2022311

0

30

2022311

3

x

x

xyy

y

yy

xyy

y

=

ì

=

ì

-+-+=

ì

ïï

ÛÛ

=

é

ííí

-=

--+-=-

ï

ê

î

î

ï

=

ë

î

 
	0.25

	
	
	TH2: 
[image: image242.wmf]2

2

2

2022

2022

2022311

1

320

2022311

2

x

x

xyy

y

yy

xyy

y

=

ì

=

ì

-+-+=-

ì

ïï

ÛÛ

=

é

ííí

-+=

--+-=

ï

ê

î

î

ï

=

ë

î


	0.25

	
	
	Vậy nghiệm nguyên dương của phương trình là:

[image: image243.wmf](2022;1),(2022;2),(2022;3)

.
	0.25


Lưu ý: Học sinh làm theo nhiều cách khác đúng, hợp lý, khoa học vẫn đạt điểm tối đa.
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